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Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 
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....................................................................................................... 

I. Trắc nghiệm: (6 điểm)  

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Chi tiết hình bên có tên gọi là gì? 

A. Bánh xe  B. Bánh đai 

C. Ròng rọc  D. Đai truyền 

b. Thanh móc thuộc nhóm chi tiết nào sau đây? 

A. Nhóm chi tiết hình tấm  B. Nhóm chi tiết hình thanh 

C. Nhóm chi tiết chuyển động  D. Nhóm chi tiết kết nối 

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Vít nhỡ thuộc nhóm chi tiết nào? 

A. Nhóm chi tiết dạng tấm.  B. Nhóm chi tiết hình thanh. 

C. Nhóm chi tiết kết nối.                    D. Nhóm Dụng cụ và hộp đựng ốc vít. 

b. Nội dung nào sau đây thuộc bước “Lắp ghép mô hình bập bênh”? 

A. Lắp thanh đòn và ghế ngồi.  B. Lắp ghép thanh giằng để được giá đỡ cái đu. 

C. Lắp ghép thanh đỡ ngang.  D. Lắp ghép chân đỡ. 

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Lắp ghép mô hình robot theo mấy bước? 

  A. 3.                               B. 4.                          C. 5.                           D. 6. 

b. Bước 2 của quy trình làm đèn lồng là: 

A. Hoàn thiện sản phẩm.   B. Làm quai xách. 

C. Làm lồng đèn    D. Kiểm tra sản phẩm. 

Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Đâu không phải là đồ chơi dân gian? 

A. Con cù quay.  B. Đèn ông sao.       C. Đàn vi-ô-lông.  D. Tò he  

b. Đâu không phải là ý nghĩa của đồ chơi dân gian? 

A. Thể hiện sự phát triển kinh tế.               

B. Nét đẹp văn hoá của dân tộc Việt Nam. 

C. Thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của người dân Việt Nam. 

D. Tượng trưng cho sự bình an, may mắn. 



 

  

 

 

 

 

Câu 5. (1 điểm) a. Viết vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai. 

- Chuồn chuồn tre Thạch xá là chuồn chuồn thăng bằng.     

- Chuồn chuồn thăng bằng có thể làm từ nhiều vật liệu khác nhau.                                    

- Chuồn chuồn dù làm bằng bất cứ vật liệu nào, cách làm nào cũng sẽ thăng bằng.  

A. Đúng.             B. Gỗ.                         C. Tre.                                D. Giấy, tre, nứa. 

b. Tên gọi khác của đèn kéo quân là: ………………………………………… 

Câu 6. (1điểm) Điền các từ thiên nhiên, đồ chơi dân gian, thủ công thích hợp vào 

chỗ chấm. 

 ………………….....…. được làm  ..................................... bằng chất liệu có sẵn trong 

……………..…..........…. và đời sống của con người như tre, nứa, giấy, bột gạo… 

II. Tự luận: (4 điểm)  

Câu 7. (1 điểm) Em hãy nêu tên các bộ phận chính của chong chóng.  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 8. (1 điểm) Khi lắp ghép, em sử dụng tua-vít để làm gì? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 9. (2 điểm) Em hãy nêu các bước làm đèn lồng. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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